
Nam Nữ

5 Mai Đức Mai 1993 Kinh
Nga Trường, Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Số 11, ngõ 512 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân ngành luật

10 Nguyễn Thái Thông 2000 Kinh

Phường Trung Lương, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân Đại học 

chuyên ngành Quản 

trị nhân lực

14 Hoàng Thái Thanh Tâm 1999 Kinh
Xã Quảng Minh, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình

Số 02 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật

16 Lê Ngọc Đạt 2000 Kinh
Nam Phong, Phú Xuyên, 

Hà Nội
TK Phú Gia, Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra Cử nhân luật

18 Phạm Hoàng Nam 1994 Kinh
P.Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

Ngõ 36, Đ. Dải Áo, khu 2, P. Thị Cầu, TP. Bắc 

Ninh
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân kinh tế

20 Hoàng Thị Hường 2000 Nùng
Xã Nội Thôn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xóm Cả Tiểng, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật

Dân tộc 

thiểu số

21 Trương Quốc Nam 1997 Kinh
Xã Định Thủy, huyện Mỏ

Cày Nam, tỉnh Bến tre

Số 107, tổ NDTQ số 10, ấp Giồng Trôm, Nhuận

Phú Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật

26 Đặng Bích Phương 1997 Kinh Khoái Châu, Hưng Yên 54 Hàng Bún, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm
Cử nhân Luật

29 Phạm Thị Mai Hương 1988 Kinh
Hồng Thuận, Giao Thủy, 

Nam Định

CH407, CT1-A10, KĐT Nam Trung Yên, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Cử nhân ngành sinh 

học, Thạc sĩ sinh học

41 Phạm Thế Giang 1987 Kinh Thái Thụy, Thái Bình
Khu đô thị Sunny Garden, tòa CT9B, căn hộ 813, 

Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Bác sĩ y khoa

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH nước 

ngoài)

43 Đặng Hà Phương 1996 Kinh
Việt Tiến, Việt Yên, Bắc 

Giang

Số 234C ngõ 240A Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

46 Lê Thanh Diệu Huyền 1995 Kinh
Thị Trấn Vân Đình, huyện 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội

Số 151 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Y tế công 

cộng, Thạc sĩ Y tế 

công cộng

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH ngôn 

ngữ Anh ngành 

ngôn ngữ Anh)

(Tổng cộng: 12 thí sinh)

VTVL đăng ký tuyển 

dụng
Dân tộc

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn

Đối 

tượng ưu 

tiên

Chỗ ở hiện nay (để báo tin)TT
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